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I.TRẮC NGHIỆM
Học sinh chọn phương án trả lời bằng cách tô vào đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm (mỗi câu đúng được 0,25 điểm):
Câu 1. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho nền kinh tế Pháp phát triển chậm lại vào cuối thế kỉ XIX là gì?
A. Do các nước tư bản phương Tây phát triển vượt bậc.
B. Do hậu quả nặng nề của cuộc Chiến tranh Pháp - Phổ.
C. Do nông nghiệp ở trong tình trạng sản xuất nhỏ, lạc hậu.
D. Nền Cộng hoà thứ ba ở Pháp được thành lập nhưng thường xuyên xảy ra khủng hoảng nội các.
Câu 2. Cuộc khởi nghĩa của Lê Duy Mật nổ ra ở đâu?
A. Thăng Long.                                          B. Thanh Hóa và Nghệ An.
C. Hải Dương và Bắc Ninh.                       D. Tuyên Quang.
Câu 3. Cuối thế kỉ XIX, công nghiệp sản xuất của Anh đứng thứ mấy trên thế giới?
A. Thứ ba.                     B. Thứ tư.                      C. Thứ hai.          D. Thứ nhất.
Câu 4. Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là gì?
A. Cách mạng tư sản.                             B. Cách mạng vô sản.
C. Cách mạng dân tộc dân chủ.             D. Cách mạng dân chủ tư sản.
Câu 5. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ chính gì?
A. Đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.
B. Đánh bại đế quốc thực dân.
C. Giải quyết được vấn đề ruộng đất, một vấn đề cấp thiết của nông dân.
D. Lật đổ chế độ Nga Hoàng
Câu 6. Biểu hiện quan trọng nhất của sự xuất hiện chủ nghĩa đế quốc là
A. xuất hiện giai cấp tư sản và vô sản.
B. sự hình thành các công ti độc quyền dưới các hình thức khác nhau ở các nước tư bản.
C. các nước tư bản phương Tây đều đẩy mạnh xâm lược, khai thác và bóc lột thuộc địa.
D. mâu thuẫn xã hội ở các nước tư bản diễn ra gay gắt.
Câu 7. Nguyên nhân cơ bản nào làm cho những cuộc đấu tranh của công nhân diễn ra mạnh mẽ mà không đi đến thắng lợi?
A. Phong trào nổ ra khi kẻ thù còn rất mạnh.
C. Phong trào thiếu tính tổ chức. chưa có đường lối chính trị đúng đắn.
B. Phong trào nổ ra lẻ tẻ.
D. Phong trào thiếu tính tổ chức.
Câu 8. Phong trào đấu tranh đầu tiên của công nhân diễn ra dưới hình thức nào?
A. Bỏ trốn tập thể để khỏi bị hành hạ
B. Đánh bọn chủ xưởng, bọn cai ký.
C. Đập phá máy móc, đốt công xưởng.
D. Phong trào nổ ra khi kẻ thù còn mạnh.
Câu 9. Lãnh thổ nước ta là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm có
A. vùng đất, vùng biển và vùng trời.           B. vùng đất, vùng biển và quần đảo.
C. vùng đất, đồng bằng và vùng trời.          D. vùng núi, vùng biển và vùng trời.
Câu 10. Dựa vào Atlat Địa lý VN trang 4-5, cho biết trên đất liền, nước ta không có đường biên giới với quốc gia nào sau đây?
A. Thái Lan.         B. Cam-pu-chia.                C. Lào.                  D. Trung Quốc.
Câu 11. “Cao nguyên badan xếp tầng” phân bố chủ yếu ở vùng đồi núi nào của nước ta?
A. Tây Bắc.                                                 B. Đông Bắc.
C. Trường Sơn Bắc.                                    D. Trường Sơn Nam.
Câu 12. Ở nước ta, tài nguyên khoáng sản có vai trò nào sau đây?
A. Bảo vệ đa dạng sinh học, tài nguyên đất.
B. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.
C. Đảm bảo an ninh lương thực của nước ta.
D. Tạo nhiều việc làm cho người lao động.
Câu 13. Số giờ nắng nước ta nhận được mỗi năm là bao nhiêu?
A. 1300 - 4000 giờ trong năm.                     B. 1400 - 3500 giờ trong năm.
C. 1400 - 3000 giờ trong năm.                     D. 1300 - 3500 giờ trong năm.
Câu 14. Tính chất ẩm của khí hậu nước ta thể hiện qua các yếu tố nào sau đây?
A. Nhiệt độ và số giờ nắng.                         B. Lượng mưa và độ ẩm.
C. Độ ẩm và cán cân bức xạ.                       D. Ánh sáng và lượng mưa.
Câu 15. Dựa vào Atlat Địa lý VN trang 10, cho biết hai phụ lưu chính nào là của hệ thống sông Hồng?
A. sông Mã và sông Đà.                              B. sông Đã và sông Lô.
C. sông Lô và sông chảy.                            D. sông chảy và sông Mã.
Câu 16. Dựa vào Atlat Địa lý VN trang 10, cho biết hai chi lưu nào lớn nhất thuộc hệ thống sông Mê Công ở Việt Nam?
A. sông Tiền và sông Hậu.                         B. Đồng Nai và Sài Gòn.
C. Mỹ Tho và Đak Krông.                         D. sông Hậu và Đồng Nai.
II. TỰ LUẬN
Câu 17. (1,5 điểm )Bằng kiến thức lịch sử đã được học, em hãy:
 Tóm tắt những nét chính về sự chuyển biến văn hóa và tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII. 
Câu 18. (1,0 điểm) Đánh giá vai trò của Nguyễn Huệ - Quang Trung trong phong trào Tây Sơn. 
Câu 19. (0,5 điểm) Từ hậu quả của cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất( 1914-1918) theo em các nước cần làm gì để góp phần duy trì hòa bình thế giới? 
Câu 20. (1,5 điểm) Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp?
Câu 21. (1,0 điểm) Nước ta có hệ thống sông ngòi, hồ đầm phong phú với nguồn nước dồi dào. Hãy kể tên một số con sông và hồ mà em biết ở tỉnh, thành phố nơi em đang sinh sống.
Câu 22. (0,5 điểm) Dựa vào Atlat Địa lý VN trang 10, hãy hoàn thành bảng dưới đây để biết thời gian mùa lũ, mùa cạn của hệ thống sông: Hồng, Thu Bồn

	               Hệ thống sông
Chế độ nước
	Sông Hồng
	Sông Thu Bồn
	Sông Mê Công

	Mùa lũ
	?
	?
	?

	Mùa cạn
	?
	?
	?





                                                                      Ngày 23 tháng 11 năm 2023

	BGH duyệt

	Tổ, nhóm





	Giáo viên ra đề 


   Chu Thị Trúc


Nguyễn Thu Huyền

















IV- HƯỚNG DẪN CHẤM
I- TRẮC NGHIỆM: 6,0 điểm (mỗi câu đúng được 0,25đ).

	Đề 
Câu
	ĐỀ DỰ BỊ
	ĐỀ SỐ 101
	ĐỀ SỐ 102
	ĐỀ SỐ 103
	ĐỀ SỐ 104

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	




II- TỰ LUẬN (6,0 điểm).                                          
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	








20
	 Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp
Thuận lợi:
+ Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Nguồn nhiệt ẩm phong phú làm cho cây cối xanh tươi quanh năm, sinh trưởng nhanh, có thể trồng từ hai đến ba vụ lúa và rau, màu trong một năm; cơ cấu cây trồng, vật nuôi đa dạng.
+ Khí hậu nước ta có sự phân hoá rõ rệt theo chiều bắc - nam, theo mùa và theo độ cao. Vì vậy, ở nước ta có thể trồng được từ các loại cây nhiệt đời cho đến một số cây cận nhiệt và ôn đới. Cơ cấu mùa vụ và cơ cấu cây trồng cũng rất đa dạng, phong phú và có sự khác nhau giữa các vùng.
- Khó khăn:
+ Nhiều thiên tai thường xuyên xảy ra (bão, lũ lụt, hạn hán, gió Tây khô nóng, sương muối,...) gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.
+ Khí hậu nóng ẩm tạo điều kiện cho sâu bệnh, dịch bệnh, nấm mốc phát triển gây hại cho cây trồng, vật nuôi.

	



	
	
	



0,5




0,5






0,25


0,25

	21
	Nước ta có hệ thống sông ngòi, hồ đầm phong phú với nguồn nước dồi dào. Hãy kể tên một số sông, hồ mà em biết ở tỉnh, thành phố nơi em đang sinh sống
Trả lời:
- Sông: sông Hồng, sông Đuống, sông ,...
- Hồ: Các hồ tự nhiên: hồ Tây, hồ Gươm,...
	




0,5
0,5

	22
	Dựa vào Atlat Địa lý VN trang 10, hãy hoàn thành bảng dưới đây để biết thời gian mùa lũ, mùa cạn của các hệ thống sông: Hồng, Thu Bồn, Mê Công 
Trả lời:
	 
	Sông Hồng
	Sông Thu Bồn
	Sông Mê Công

	Mùa lũ
	Tháng 6 - 10
	Tháng 10 - 12
	Tháng 7 - 11

	Mùa cạn
	Tháng 11 - 5
	Tháng 1 - 9
	Tháng 12




	




           


          0,5

0,5




                                                                    Việt Hưng, ngày 05 tháng 12 năm 2023

	BGH duyệt
	Tổ, nhóm CM
	Người làm đề

	
	
	



                Chu Thị Trúc
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